
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

____________                                    _____________________ 

    Số: 258/ TB-PĐT TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng  12 năm 2014 

THÔNG BÁO 

V/v: Tổ chức học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho sinh viên khóa 7, hệ CĐ chính quy. 

Ban chủ nhiệm khoa và Phòng đào tạo tổ chức học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho sinh viên khóa 7, 

hệ CĐ chính quy cho các ngành vào thời gian từ ngày 22/12/2014 với các môn học theo bảng dưới 

đây.  

I. Danh mục các môn học khối ngành: 

1. Ngành Quản Trị Kinh Doanh – 07 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên Ghi chú 
22 

1 Toán kính tế  2 ThS Bùi Đức Nam  

2 
Phân tích và hoạch định tài 

chính 
3 CN Lại Qúy Văn  

3 Quản trị chiến lược 3  TS Nguyễn Thanh Long  

4 Quản trị Marketing 3 ThS Ngô Thanh Bình 2LT,1TH 

5 Kinh tế vĩ mô 2 TS Lê Ngọc Uyển  

6 Anh văn 3 3 Khoa Ngoại ngữ   

7 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
3 TS Hồ Thiện Thông Minh    Cơ sở Q. 12 

8 Dự báo kinh doanh 3 ThS Trần Kim Ngọc Cơ sở PN 

9 Quản trị nhân sự 3 TS Hồ Thiện Thông Minh  

 

2. Ngành Tài Chính Ngân Hàng - 07 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên Ghi chú 

19 

1 
Phân tích và hoạch định tài 

chính 
3 Khoa Tài Chính Ngân Hàng 

 

2 Kinh tế vĩ mô 2 TS Lê Ngọc Uyển  

3 Anh văn 3 3 Khoa Ngoại Ngữ  

4 Kinh doanh ngoại hối 2 ThS Lại Thế Trọng  

5 Quản trị nhân sự 3 TS Hồ Thiện Thông Minh  

6 Kiểm toán 3 ThS Châu Thanh An  

7 Nghiệp vụ ngân hàng 3 ThS Nguyễn Xuân Nhật  

 

 

 

 



 

3. Ngành Kế Toán - 07 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên Ghi chú 
23 

1 Kế toán tài chính A3 4 ThS Nguyễn Thu Hiền  

2 Kế toán chi phí  3 ThS Nguyễn Thu Hiền  

3 Kiểm toán 3 ThS Châu Thanh An  

4 Nghiệp vụ ngân hàng 3 ThS Nguyễn Xuân Nhật  

5 Quản trị doanh nghiệp  2 TS Hồ Thiện Thông Minh  

6 Lý thuyết marketing 2 TS Hồ Thiện Thông Minh  

7 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
3 TS Hồ Thiện Thông Minh  

8 Thị trường tài chính 3 CH Lại Qúy Văn  

 

4. Ngành Quản Trị Văn Phòng - 07 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên Ghi chú 
19 

1 Tâm lý học quản lý 2 TS Hồ Thiện Thông Minh  

2 Thống kê Kinh tế - xã hội 4 CH Vũ Quang Vĩnh  

3 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 3 Khoa Quản Trị Văn Phòng 2LT, 1TH 

4 Nghiệp vụ Lễ tân 2 Th.S Nguyễn Thu Thảo 1LT, 1TH 

5 
Kiểm tra, kiểm soát an toàn 

bảo mật thông tin 
2 

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh 

ThS Trần Thị Tuyết Oanh 
 

6 Quan hệ nhà đầu tư 2 Khoa Quản Trị Văn Phòng  

7 Nghiệp vụ công tác lưu trữ 4 Khoa Quản Trị Văn Phòng 3LT, 1TH 

 

5. Ngành Truyền Thông và Mạng Máy Tính - 07 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên Ghi chú 
17 

1 Anh văn 2 3 Khoa Ngoại Ngữ  

2 Mạng máy tính nâng cao 4 ThS Võ Đỗ Thắng 3LT, 1TH 

3 
Quản trị mạng dịch vụ mạng 

Windows  
4 CH Nguyễn Thanh Bình 2LT, 2TH 

4 Mạng không dây 3 ThS Võ Đỗ Thắng 2LT, 1TH 

5 
Xây dựng hệ thống Web 

Server, Mail Server 
3 Ths Nguyễn Đặng Thế Vinh 1LT, 2TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Ngành Tin học Ứng Dụng (Lập trình) - 07 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên Ghi chú 
17 

1 Anh văn 2 3 Khoa Ngoại Ngữ  

2 Lập trình Android nâng cao 4 
CN Nguyễn Hồng Tân (Công ty 

Cybersoft) 
2LT, 2TH 

3 Lập trình PHP + MySQL 3 Th.S Trương Bá Vĩnh 2LT, 1TH 

4 Phân tích thiết kế HTTT  4 CN Phan Công Phước 3LT, 1TH 

5 Lập trình Csharp + SQL 3 Khoa Tin học Ứng Dụng (Lập trình) 2LT, 1TH 

 

7. Ngành Thiết Kế Đồ Họa - 07 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên Ghi chú 
14 

1 Cơ sở thiết kế đồ họa 3 CH Huỳnh Thúy Quỳnh 1LT, 2TH 

2 Nguyên lý thiết kế đồ họa  3 CH Huỳnh Thúy Quỳnh 1LT, 2TH 

3 Cách điệu chữ  2 CH Huỳnh Thúy Quỳnh 1LT, 1TH 

4 Indesign 2 Khoa Thiết Kế Đồ Họa 2TH 

5 Kỹ thuật in 2 Khoa Thiết Kế Đồ Họa 1LT, 1TH 

6 Kỹ thuật nhiếp ảnh 2 Khoa Thiết Kế Đồ Họa 1LT, 1TH 

 

8. Ngành Tiếng Anh - 07 

a. Chuyên ngành  Tiếng Anh thương mại: 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
20 

1 Business English 2 (Anh văn 

Kinh doanh 2) 
3 Khoa ngoại ngữ  

2 
Business Communications 2 

(kỹ năng nghe nói trong 

thương mại 2) 

3 Khoa ngoại ngữ  

3 
CommunicativeTranslation 2 

(Luyện dịch nói 2) 
3 Khoa ngoại ngữ  

4 
Business Translation 1 

(Luyện dịch thương mại 1) 
3 Khoa ngoại ngữ  

5  Advanced Writing ( Viết 

Tiếng Anh nâng cao) 
4 Khoa ngoại ngữ  

6 Tin học chuyên ngành 4 Tổ bộ môn tin học  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

b. Chuyên ngành  Tiếng Anh giảng dạy: 

 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
21 

1 Interpertation Translation 3 

(Dịch thực hành 2) 
3 Khoa ngoại ngữ  

2 Advanced Writing (Viết 

Tiếng Anh nâng cao) 
4 Khoa ngoại ngữ  

3 
English Teaching 

Methodology 1 ( Phương 

pháp giảng dạy 1) 

4 Khoa ngoại ngữ  

4 Speaking 4 (Kỹ năng nói 4) 3 Mr Carl Ewing  

5 
Tâm lý trẻ em và tâm lý sư 

phạm  
3 Khoa ngoại ngữ  

6 Tin học chuyên ngành 4 Khoa ngoại ngữ  

 

 

9. Ngành Điều Dưỡng - 07 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
17 

1 
Thực tập bệnh viện - Điều 

Dưỡng nội khoa 
3 Khoa Điều Dưỡng 3TH 

2 
Giáo dục sức khỏe, thực 

hành điều dưỡng 
2 ThS Trần Thiện Thuần  

3 
Chăm sóc sức khỏe người 

lớn bệnh truyền nhiễm 
2 ThS Lưu Thị Nết  

4 
Điều dưỡng và kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
2 ThS Lưu Thị Nết  

5 Y Đức 2 ThS Võ Kim Ngọc  

6 Phục hồi chức năng 2 ThS Võ Khai Nghiệp 1LT,1TH 

7 Tin học ứng dụng 4 Tổ bộ môn tin học  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí - 07 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
24 

1 Autocad 2D 3 Th.S Đỗ Thị Phương khanh  

2 Anh văn 2 3 Khoa Ngoại Ngữ  

3 Sức bền vật liệu 3 Th.S Nguyễn Tiến Nhân  

4 Nguyên lý chi tiết máy 4 Th.S Nguyễn Tiến Nhân  

5 Đồ án MH chi tiết máy 1 Th.S Nguyễn Tiến Nhân  

6 Máy cắt kim loại 3 Th.S Đỗ Thị Phương khanh  

7 Kỹ thuật lập trình PLC 3 Th.S Phạm Quốc Tiến  

8 
Truyền động thủy lực và khí 

nén công nghiệp 
2 Th.S Nguyễn Thanh Sơn  

9 
Bảo trì bảo dưỡng máy công 

nghiệp 
2 Th.S Nguyễn Thanh Sơn  

 

11. Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô - 07 

 

STT Tên Môn Học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
21 

1 Sức bền vật liệu 3 ThS Nguyễn Tiến Nhân  

2 Nguyên lý chi tiết máy 4 ThS Nguyễn Tiến Nhân  

3 Đồ án môn học chi tiết máy 1 ThS Nguyễn Tiến Nhân  

4 
Công nghệ bảo dưỡng sửa 

chữa ôtô 
2 KS Nguyễn Thái Hùng  

5 TT động cơ 1 2 ThS Võ Đắc Thịnh 2TH 

6 Lý thuyết gầm ô tô 4 CH Hoàng Phúc Bảo  

7 Anh văn 3 3 Khoa Ngoại Ngữ  

8 
Thực tập (môn học tại xí 

nghiệp) 
2 ThS Võ Đắc Thịnh  

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử - 07 

 

STT Tên môn học 
TC 

Giảng viên dự kiến Ghi chú 
17 

1 Giải tích mạch trên máy tính 2 KS Ngô Phong Cường   

2 Vật liệu điện – điện tử 2 KS Trần Thị Lệ  

3 Thực tập kỹ thuật số 1 ThS Phạm Quốc Tiến 2TH 

4 Anh văn 3 3 Khoa Ngoại Ngữ  

5 Hệ thống điều khiển tự động 2 ThS Lê Hoài Trung   

6 Chuyên đề cung cấp điện 2 ThS Phạm Quốc Tiến   

7 Trang bị điện 2 ThS Phạm Quốc Tiến   

8 Thực tập trang bị điện 2 ThS Phạm Quốc Tiến  2TH 

9 Đồ án Điện – Điện tử 1 ThS Phạm Quốc Tiến  

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO 

  

                 (Đã ký) 

 

     

 Th.S PHAN THỊ THANH HƯƠNG 


